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Câu 1. Cho các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau: 

(1) Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 80 C. 

(2) Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều. 

(3) Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng tháng 3 năm 2002. 

(4) Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô. 

Những dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì là

A. (2) và (4).    B. (1) và (3).    C. (1) và (4).    D. (2) và (3).

Câu 2. Hệ sinh thái nào sau đây đặc trưng cho vùng nhiệt đới? 
A. Đồng rêu. 
B. Thảo nguyên. 
C. Rừng Địa Trung Hải. 

D. Hoang mạc. 

Câu 3. Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?

(1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể

(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể

(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết

(4) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến

A. (1), (4)
B. (2), (3)
C. (1), (2)
D. (2), (4)

Câu 4. Một quần thể khởi đầu (I0) ở đậu Hà Lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ I3 thành phần kiểu gen sẽ là
A. 10% BB : 70% Bb : 30% bb.                       B. 55% BB : 10% Bb : 35% bb.

C. 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb.          D. 80% BB : 20% Bb.

Câu 5. Lai con bọ cánh cứng cái có cánh màu nâu với con đực có cánh màu xám người ta thu được ở F1 tất cả đều có cánh xám. Biết tính trạng màu sắc cánh do một gen qui định. Cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình như sau: 35 con cái có cánh màu nâu, 38 con cái có cánh màu xám, 78 con đực có cánh xám. Từ kết quả lai này, kết luận nào được rút ra sau đây là đúng?
A. Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX - con đực, XY - con cái và gen qui định màu cánh nằm trên nhiễm sắc thể X.
B. Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX - con đực, XY - con cái và gen qui định màu cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường.

C. Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX - con cái, XY - con đực và gen qui định màu cánh nằm trên nhiễm sắc thể X.

D. Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX - con cái, XY - con đực và gen qui định màu cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường.

Câu 6. Ý nào sau đây đúng khi nói về nguyên tắc bán bảo toàn trong quá trình nhân đôi ADN?
A. Sự nhân đôi xảy ra trên hai mạch của ADN theo hai hướng ngược chiều nhau.

B. Hai ADN con mới hình thành sau khi nhân đôi hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

C. Trong hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, một ADN giống với ADN mẹ ban đầu, còn ADN kia có cấu trúc hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

D. Trong hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, mỗi ADN gồm một mạch cũ của ADN mẹ và một mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào.
Câu 7. Ở một loài có gen A qui định hoa đỏ, a qui định hoa trắng. Khi cho hai cá thể mang thể ba có kiểu gen AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình ở F1 như thế nào? Biết rằng các loại giao tử cái đều tham gia thụ tinh bình thường và các giao tử đực n+1 không có khả năng tham gia thụ tinh.
A. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.                    B. 17 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
C. 7 hoa đỏ : 1 hoa trắng.                    D. 35 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

Câu 8. Trong quá trình tự nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ, các đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều từ
A. 5’ đến 3’, cùng chiều tháo xoắn của ADN.           
B. 3’ đến 5’, cùng chiều tháo xoắn của ADN.

C. 5’ đến 3’, ngược chiều tháo xoắn của ADN.        
D. 3’ đến 5’, ngược chiều tháo xoắn của ADN.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến lặp đoạn ?
A. Đột biến lặp đoạn dẫn đến làm tăng cường hoặc giảm bớt mức độ biểu hiện của tính trạng.

B. Đột biến lặp đoạn làm tăng vật chất di truyền và có thể làm thay đổi hình thái của nhiễm sắc thể.

C. Đột biến lặp đoạn không làm thay đổi vị trí gen nhưng làm thay đổi nhóm gen liên kết trên nhiễm sắc thể.
D. Đột biến lặp đoạn xảy ra do trao đổi đoạn không cân giữa hai crômatit của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng.

Câu 10. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của mã di truyền?
A. Tính thoái hóa.      B. Tính đặc hiệu.         C. Tính phổ biến. 
     D. Tính đa dạng.
Câu 11. Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã như sau
(1) ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).
(2) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’ → 5’.
(3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’ → 5’.
(4) Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.
Trình tự đúng là
A. (2) →(3) →(1) →(4).                          B. (2)→(1) →(3) →(4).
C. (1) →(2) →(3) →(4).                          D. (1)→(4) →(3) →(2).

Câu 12. Lai 2 thứ cà chua tứ bội: AAAa (quả đỏ) x Aaaa (quả đỏ), tỉ lệ của kiểu gen Aaaa ở F1 là
A. 50%.            B. 12,5%.             C. 36%.                D. 25%.
Câu 13. Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây cao nhất là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau và các gen tương tác kiểu tác động cộng gộp.
A. 0,046.          B. 0,016.              C. 0,028.              D. 0,035.

Câu 14. Điều nào sau đây là không đúng về quy luật hoán vị gen?
A. Tần số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có kiểu hình khác bố mẹ.

B. Hai gen nằm càng gần nhau thì tần số trao đổi chéo càng thấp.

C. Tần số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen.

D. Tần số hoán vị giữa 2 gen không bao giờ vượt quá 50%.

Câu 15. Cấu trúc Operon ở tế bào nhân sơ gồm
A. gen điều hòa, vùng vận hành, vùng khởi động.

B. vùng vận hành, vùng khởi động.

C. nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành, vùng khởi động.
D. gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành, vùng khởi động.

Câu 16. Những đặc điểm không được xem là bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người là
A. sự giống nhau trong phát triển phôi của người và của động vật có xương sống. 

B. sự giống nhau về cấu tạo bộ xương của người và động vật có xương sống.

C. chữ viết và tư duy trừu tượng.
D. các cơ quan thoái hoá (ruột thừa, nếp thịt nhỏ ở khoé mắt).

Câu 17. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên nhiễm sắc thể số 2, người ta thu được kết quả sau
Dòng 1: ABCDEFGH
Dòng 2: ABCGFDEH
Dòng 3: ABFGCDEH
Dòng 4: ABFEDCGH
Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là
A. 1 → 3 → 4 → 2.             
B. 1 → 4 → 3 → 2.

C. 1 → 2 → 3→ 4.                    D. 1 → 2 → 4 → 3.

Câu 18. Trong tiến hóa và chọn giống, đột biến chuyển đoạn có ý nghĩa
A. làm tăng hoặc giảm sự biểu hiện của tính trạng.

B. giúp chuyển gen quí từ loài này sang loài khác.

C. giúp cho việc thiết lập bản đồ gen.

D. loại bỏ đi các gen có hại vì chúng được chuyển sang nhiễm sắc thể khác.

Câu 19. Cho biết tính trạng màu hoa do hai cặp alen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương tác kiểu bổ sung, trong đó nếu có mặt cả hai loại gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ. Nếu chỉ có một trong hai gen trội A hoặc B cho hoa vàng. Kiểu gen đồng hợp lặn cho hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có 0,2AABB + 0,1AABb +0,1AaBb + 0,2Aabb + 0,1aaBB + 0,15aaBb + 0,15aabb = 1. Xác suất lấy ngẫu nhiên ở F2 ba cây trong đó có hai cây màu trắng là bao nhiêu?
A. 29,5%.                   B. 18,4%.            C. 15%.                D. 70,5%.

Câu 20. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen qui định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ đều với tần số 20%. Tiến hành phép lai Aa(BD/bd) x Aa(Bd/bD) thu được F1. Lấy ngẫu nhiên hai cá thể ở F1, xác suất để thu được một cá thể có kiểu hình A_bbD_ là bao nhiêu?
A. 0,2654.                  B. 0,8425.            C. 0,1575.            D. 0,04.

Câu 21. Trong tế bào, mARN có vai trò gì?
A. Tổ hợp với protein để tạo nên riboxom.

B. Vận chuyển axit amin đến riboxom.

C. Gắn với các tARN tương ứng để thực hiện quá trình dịch mã.

D. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến protein.

Câu 22. Ý nào sau đây đúng khi nói về hiện tượng di truyền tế bào chất?
A. ADN trong tế bào chất thường là dạng mạch vòng.

B. Giao tử đực không đóng góp gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử.

C. Giao tử đực đóng góp lượng gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử nhiều hơn so với giao tử cái.

D. Gen nằm trong tế bào chất của giao tử cái luôn trội hơn so với gen ở giao tử đực.

Câu 23. Điều nào sau đây không đúng với mối quan hệ giữa giống, kĩ thuật sản xuất và năng suất của cây trồng vật nuôi?
A. Có giống tốt mà nuôi trồng không đúng kĩ thuật sẽ không phát huy được hết tiềm năng của giống. Ngược lại, khi đã đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật sản xuất mà muốn vượt giới hạn của giống cũ thì phải đổi giống, cải tiến giống cũ hoặc tạo giống mới.

B. Kiểu gen qui định khả năng về năng suất của một giống cây trồng hay vật nuôi.

C. Năng suất cụ thể của một giống cây trồng hay vật nuôi là kết quả tác động của cả giống và kĩ thuật.

D. Kĩ thuật sản xuất qui định năng suất cụ thể của một giống, không phụ thuộc vào mức phản ứng do kiểu gen qui định.
Câu 24. Phả hệ dưới đây ghi lại sự di truyền của một bệnh rất hiếm gặp ở người do đột biến. Điều giải thích nào là đúng về sự di truyền của bệnh này trong phả hệ?
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A. Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể X qui định.
B. Bệnh do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường qui định.

C. Bệnh do gen lặn trên nhiễm sắc thể X qui định.

D. Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể thường qui định.

Câu 25. Kết quả phép lai ở loài hoa loa kèn như sau
♀ Loa kèn xanh × ♂ Loa kèn vàng → F1 toàn loa kèn xanh.
♀ Loa kèn vàng × ♂ Loa kèn xanh → F1 toàn loa kèn vàng.
Nguyên nhân nào dẫn đến sự khác nhau về kết quả của hai phép lai trên?
A. Tính trạng của mẹ là tính trạng trội.

B. Hợp tử phát triển từ noãn cây nào thì mang đặc điểm của cây ấy.
C. Tính trạng của bố là tính trạng lặn.

D. Tính trạng loa kèn vàng là trội không hoàn toàn.

Câu 26. Sự mềm dẻo kiểu hình được hiểu là
A. tính trạng có mức phản ứng rộng.

B. một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau.
C. sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen.

D. một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen qui định.

Câu 27. Điểm khác biệt giữa đột biến mất đoạn với chuyển đoạn không tương hỗ là
A. làm nhiễm sắc thể bị thiếu gen, luôn có hại cho cơ thể.

B. đoạn bị đứt ra không gắn vào nhiễm sắc thể khác.
C. làm nhiễm sắc thể ngắn bớt đi vài gen.

D. đoạn bị đứt chỉ gồm một số cặp nuclêôtit.

Câu 28. Ở các loài sinh sản hữu tính, thông tin di truyền được truyền đạt ổn định qua các thế hệ tế bào trong cơ thể nhờ
A. cơ chế nhân dôi của ADN cùng với sự phân li đồng đều của nhiễm sắc thể qua nguyên phân.
B. sự kết hợp của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

C. quá trình phiên mã tạo ra các bản sao mARN của ADN.

D. quá trình dịch mã tạo ra phân tử protein thực hiện các chức năng sống của tế bào và cơ thể.

Câu 29. Cho giao phấn giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng khác hai cặp gen tương phản, F1 đồng loạt xuất hiện cây quả đỏ, có mùi thơm. Cho các cây F1 tự phấn thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong số 10350 cây con ở F2 có 1657 cây quả đỏ, không thơm. Biết rằng không xảy ra đột biến tính trạng trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, số cây ở đời con F2 có kiểu hình quả vàng, không thơm là bao nhiêu?
A. 9351 cây.              B. 628 cây.           C. 414 cây.           D. 585 cây.

Câu 30. Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCcDdEe tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây có kiểu hình A-bbC-D-ee là bao nhiêu ? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau và trội hoàn toàn.
A. 0,035.                    B. 0,105.              C. 0,046.              D. 0,026.
Câu 31. Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về quá trình dịch mã?
A. Ở tế bào nhân sơ, sau khi quá trình dịch mã kết thúc, foocmin mêtiônin được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit.

B. Tất cả các prôtêin sau dịch mã đều được cắt bỏ axit amin mở đầu và tiếp tục hình thành các cấu trúc bậc cao hơn để trở thành prôtêin có hoạt tính sinh học.

C. Sau khi hoàn tất quá trình dịch mã, ribôxôm tách khỏi mARN và giữ nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho quá trình dịch mã tiếp theo.
D. Trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu là mêtiônin đến ribôxôm để bắt đầu dịch mã.

Câu 32. Một số tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân bình thường để tạo trứng, số loại trứng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu ?
A. 2                            B. 8             C. 16                    D. 1

Câu 33. Theo Menden, cơ chế nào dưới đây chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ?
A. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.
B. Sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh.

C. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.

D. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân.

Câu 34. Phân tích thành phần các loại nucleotit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thu được kết quả như sau: A = 22%; G= 20%; T = 28%; X = 30%. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. ADN của người bệnh đang tiến hành nhân đôi.

B. ADN này là của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người.

C. ADN của người bệnh bị biến đổi bất thường do tác nhân gây bệnh.

D. ADN này không phải là ADN của tế bào người bệnh.
Câu 35. Nguyên liệu để phát sinh biến dị tổ hợp là
A. sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp tính trạng khi bố, mẹ có kiểu hình khác nhau.

B. sự giảm số lượng nhiễm sắc thể trong giảm phân đã tạo tiền đề cho sự hình thành các hợp tử lưỡng bội khác nhau.

C. sự tổ hợp lại các gen do phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể, hay do sự hoán vị gen trong giảm phân.
D. sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử đực và cái, tạo thành nhiều kiểu tổ hợp giao tử.

Câu 36. Điều nào sau đây không đúng với mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường? 

A. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. 

B. Bố mẹ không truyền cho con những tính trạng đã có sẵn mà chỉ truyền cho con alen để tổ hợp với nhau thành kiểu gen. 

C. Kiểu gen qui định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường. 

D. Trong quá trình biểu hiện kiểu hình, kiểu gen chỉ chịu tác động của các yếu tố bên ngoài cơ thể. 

Câu 27: Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái 

(1) Thực vật nổi

(2) Động vật nổi

(3) Giun

(4) Cỏ 

(5) Cá ăn thịt

Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái là:

A.(2) và (3)
B. (1) và (4)
C. (2) và (5)
D. (3) và (4)

Câu 38. Bệnh mù màu ở người là do gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định. Một phụ nữ không bị bệnh mù màu có bố mẹ bình thường nhưng em trai bị bệnh mù màu, lấy 1 người chồng bình thường. Cặp vợ chồng này sinh được con trai đầu lòng. Xác suất để sinh được đứa con trai này bị mù màu là bao nhiêu? 

A. 1/8.              B. 1/2.                  C. 1/4.                           D. 1/16. 

Câu 39. Vai trò của sự hình thành chuỗi polixom trong quá trình tổng hợp protein là
A. làm tăng năng suất tổng hợp protein khác loại. 

B. đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra chính xác. 

C. đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra liên tục. 

D. làm tăng năng suất tổng hợp protein cùng loại. 

Câu 40. Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDD x aaBbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ
A. 12,5%.                   B. 50%.                C. 87,5%.             D. 37,5%. 

Câu 41. Nguyên nhân nào của dạng mất hoặc thêm một cặp nucleotit càng ở đầu gen sẽ làm thay đổi cấu trúc protein nhiều hơn ở phía giữa hoặc cuối gen? 

A. Làm cho enzim sửa sai không hoạt động được. 

B. Do đột biến phá vỡ trạng thái hài hoà sẵn có ban đầu của gen. 

C. Làm cho quá trình tổng hợp protein bị rối loạn. 

D. Làm thay đổi số lượng axit amin trong chuỗi polipeptit nhiều hơn. 

Câu 42. Một cây dị hợp tử về hai cặp alen qui định hai tính trạng tự thụ phấn cho ra đời con có 4 kiểu hình khác nhau, trong đó tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen là 0,04. Kết luận nào dưới đây được rút ra từ kết quả lai trên là đúng nhất? 

A. Hai alen trội qui định hai tính trạng nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và hoán vị gen đã xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực đã có hiện tượng hoán vị gen với tần số 40%. 

B. Một alen trội của gen này và một alen lặn của gen kia nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và trong quá trình phát sinh giao tử đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen với tần số 40%. 

C. Hai alen trội qui định hai tính trạng nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và quá trình phát sinh giao tử cái với tần số hoán vị khác nhau. 

D. Một alen trội và một alen lặn của hai gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và trong quá trình phát sinh giao tử cái đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen. 

Câu 43. Xét cặp gen dị hợp Bb nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tường đồng. Mỗi gen đều có 60 vòng xoắn. Gen B chứa 35% Ađênin, gen b có 4 loại đơn phân bằng nhau. Cho hai cây có cùng kiểu gen nói trên giao phấn, trong số các hợp tử F1 xuất hiện loại hợp tử chứa 1080 Guanin. Kiểu gen của loại hợp tử trên là
A. Bbb.             B. BBbb.              C. BBBb.             D. Bbbb. 

Câu 44. Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, enzim ligaza có vai trò
A. nối các đoạn Okazaki tạo thành sợi đơn liên tục. 

B. tháo xoắn và bẻ gẫy các liên kết hidro trên ADN. 

C. tổng hợp các đoạn mồi ARN. 

D. lắp ráp các nucleotit tự do với các nucleotit trên từng mạch khuôn của ADN. 

Câu 45. Khi nói về hóa thạch, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Căn cứ vào tuổi của hóa thạch, có thể biết được loài nào đã xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau.

B. Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.

C. Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hóa của sinh giới

D. Tuổi của hóa thạch có thể được xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch.

Câu 46. Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép,....Vì,
A. tận dụng nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.

B. tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.

C. tạo sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao.

D. mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau.

Câu 47. Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sử dụng quá nhiều nhiên liệu hoá thạch sẽ nhấn chìm các vùng đất thấp ven biển.

B. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monooxit (CO).

C. Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó.

D. Toàn bộ lượng cacbon sau khi đi qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không khí.

Câu 48. Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhóm gen liên kết? 

A. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội (2n) của loài đó. 

B. Các gen nằm trên một nhiễm sắc thể tạo thành một nhóm gen liên kết. 

C. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết. 

D. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội (n) của loài đó. 

Câu 49. Con lai F1 trong lai khác loài thường bất thụ vì
A. hai loài bố, mẹ có hình thái khác nhau. 

B. con lai F1 có bộ nhiễm sắc thể không tương đồng. 

C. hai loài bố, mẹ thích nghi với môi trường sống khác nhau. 

D. số lượng bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố, mẹ khác nhau. 

Câu 50. Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh? 

A. Tài nguyên đất. 

B. Tài nguyên nước. 

C. Tài nguyên khoáng sản. 
D. Tài nguyên sinh vật. 

----- Hết -----
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